	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020 - 2021
	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh về:
-    Thông tin và biểu diễn thông tin
· Máy tính và phần mềm máy tính

· Hệ điều hành. Hệ điều hành Windows

· Tổ chức thông tin trong máy tính

· Cách viết đường dẫn đến một tệp hoặc thư mục
2. Kỹ năng: 
-    Viết đường dẫn.

· Tạo thư mục, tệp tin

· Đặt tên thư mục, tệp tin

3. Thái độ: 
· Có thái đô nghiêm túc, trung thực trong học tập, kiểm tra.
4. Năng  lực: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự học.
II. MA TRẬN ĐỀ 
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I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm):
Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Con người tiếp nhận thông tin bằng cách nào?
A. Nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai.

B. Ngửi bằng mũi, nếm được vị bằng lưỡi.
C. Cảm giác nóng, lạnh bằng da.


D. Tất cả đều đúng.
Câu 2: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
A. Dưới dạng hình ảnh 



B. Dưới dạng âm thanh 


C. Dưới dạng văn bản



D. Được biểu diễn dưới dạng dãy bit
Câu 3:  Di chuyển chuột là:
A. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng  
B. Nhấn nhanh nút trái chuột rồi thả tay 
C. Nhấn nhanh nút phải chuột rồi thả tay
    
D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 4: Thông tin trên thiết bị nào sẽ bị mất đi khi tắt máy?
A. Đĩa mềm





B. Đĩa cứng



C. RAM





D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5: Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng?
A. Phần mềm Mario cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Solar System  
  
B. Hệ điều hành cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Solar System và Mario  


C. Phần mềm Solar System cần cài đặt vào máy tính trước phần mềm Mario


D. Phần mềm Solar System và Mario cần cài đặt vào máy tính trước hệ điều hành 
Câu 6: Biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng có sẵn của hệ thống Microsoft Windows?
A. My Documents 



          
B. My Computer
C. Internet Explorer 



          
D. Cả ba biểu tượng trên
Câu 7: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A. baitoan.doc           



B. Tinhoc

C. Thuvien*pas          



D. Amnhac_mp3

Câu 8: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, được gán một tên đó là
A. Biểu tượng




B. Tệp




C. Bảng chọn





D. Hộp thoại

II. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
Bài 1 (2đ) Biểu diễn thông tin là gì? Cho ví dụ về biểu diễn thông tin.
Bài 2 (3đ) Cho hình vẽ sau:
Trang 1/2

 
[image: image1] 
a) Hãy viết đường dẫn đến tệp tin “Co Ba Sai Gon.mp4”
b) Thư mục mẹ của thư mục “Nuoc ngoai” là thư mục nào?
c) Trong thư mục Viet Nam có bao nhiêu tệp tin và thư mục con? Hãy kể tên?

d) Hai tệp Lich su Viet Nam.docx và Net dep nguoi Trang An.docx được tạo ra từ phần mềm nào? 
Bài 3 (1đ) Khi luyện gõ phím 10 ngón tay bằn phần mềm Rapid typing, theo quy định trên 2 bàn tay của em phải đặt ở những phím nào trên hàng phím cơ sở: A  S  D  F  G  H  J  K  L ;

	Phím
	A
	S
	D
	F
	G
	H
	J
	K
	L
	;

	Ngón tay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4 (1đ) Các tệp hình ảnh, âm thanh, video, chương trình thường có phần mở rộng của tên là gì?

Chúc các em làm bài tốt!

Trang 2/2

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	A
	C
	B
	D
	A
	B

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


PHẦN TỰ LUẬN (6đ)
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1

(2 điểm)


	Biểu diễn thông tin là: cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.

Ví dụ: Cách thể hiện bằng văn bản: Ghi lại câu chuyện bằng chữ viết...


	1đ
1đ

	Bài 2

(2 điểm)


	a) D:\PHIM\Viet Nam\Phim nhieu tap
b) Thư mục mẹ của thư mục “ Nuoc ngoai” là thư mục “PHIM”
c) Trong thư mục Viet Nam có 2 tệp tin là: Co Ba Sai Gon.mp4, Ve nha di con.mp4. Có 2 thư mục là: Phim nhieu tap, Phim mot tap.
d) Hai tệp Lich su Viet Nam.docx và Net dep nguoi Trang An.docx được tạo ra từ phần mềm Microsoft Word.
	0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Bài 3
(1 điểm)
	A: Ngón út ;                             S: Ngón út;
D: Ngón giữa ;                         F: Ngón trỏ;
G: Ngón trỏ ;                           H: Ngón trỏ;
J: Ngón trỏ;                             K: Ngón giữa;
L: Ngón áp út;                         ; : Ngón út.
	1đ

	Bài 4

(1 điểm)
	Phần mở rộng của tên: Các tệp hình ảnh: jpg, jpeg, png...; Các tệp âm thanh: mp3, wma...; Các tệp video: mp4, aiv, mov; Các tệp chương trình: exe, apk...
	1đ


	Ban Giám Hiệu


	Tổ phó chuyên môn

Nguyễn Thị Thu Phương
	NTCM

Đào Thị Thơm
	Người ra đề

  Nguyễn Mai Nga


D:\





PHIM





TAI LIEU





Viet Nam





Nuoc ngoai





Ve nha di con.mp4





Co Ba Sai Gon.mp4





Phim mot tap





Phim nhieu tap





Lich su Viet Nam.docx





Net dep nguoi Trang An.docx








